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PHÒNG GD&ĐT LƯƠNG SƠN
TRƯỜNG THCS TIẾN SƠN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

MÔN: SINH HỌC – LỚP 8
(Thời gian: 45 phút – không kể thời gian giao đề)

Câu1: (1,5 điểm)
Phản xạ là gì? Cho ví dụ. Nêu các yếu tố của một cung phản xạ.

Câu 2: (3 điểm)

Trồng nhiều cây xanh có ích lợi gì trong việc làm sạch bầu không khí quanh ta?
Câu 3: (2,5 điểm)

Trình bày cấu tạo và chức năng của xương dài?
Câu 4: (1 điểm)

Nguyên nhân nào làm hoạt động tiêu hóa và hấp thụ kém hiệu quả?
Câu 5: (2 điểm)

a. Miễn dịch là gì?
b. Phân biệt miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo?

Mã đề 1
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TRƯỜNG THCS TIẾN SƠN HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

MÔN: SINH HỌC – LỚP 8

Câu Đáp án Điểm

1

Phản xạ là những phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của
môi trường thông qua hệ thần kinh.
Ví dụ: Thức ăn chạm vào lưỡi thì tiết nước bọt....
Một cung phản xạ gồm 5 yếu tố: Cơ quan thụ cảm, noron hướng
tâm, noron trung gian, noron li tâm, cơ quan phản ứng.

0,5 đ

0,5 đ
0,5 đ

2

Trồng nhiều cây xanh có lợi ích:
- Điều hòa thành phần không khí (chủ yếu là lượng CO2 và O2)
theo hướng có lợi cho hô hấp.
- Lá cây cản bụi góp phần bảo vệ hệ hô hấp của con người.
- Điều hòa khí hậu.
- Làm giảm ô nhiễm môi trường.

1 đ

1 đ
0,5 đ
0,5 đ

3

Xương dài gồm:
- Đầu xương:
+ Sụn bọc đầu xương: Giảm ma sát
+ Mô xương xốp gồm các nang xương: Phân tán lực + tạo các ô
chứa tủy đỏ.
- Thân xương:
+ Màng xương: Giúp xương to ra về bề ngang
+ Mô xương cứng: Chịu lực
+ Khoang xương: Chứa tủy đỏ ở trẻ em và tủy vàng ở người lớn.

0,5 đ
0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ
0,5 đ

4

Nguyên nhân hấp thụ và tiêu hóa kém:
- Ăn uống vội vàng, nhai không kĩ; không ăn đúng giờ, đúng
bữa; thức ăn không hợp khẩu vị hay khẩu phần ăn không hợp lý.
- Tinh thần lúc ăn không vui vẻ, thoải mái mà căng thẳng
- Sau khi ăn không nghỉ ngơi mà phải làm việc ngay.

1 đ

5

a. Miễn dịch là khả năng cơ thể không mắc một bệnh nào đó.
b. Miễn dịch tự nhiên là hiện tượng cơ thể không mắc một số
bệnh hoặc không mắc lại bệnh đã từng nhiễm.
Miễn dịch nhân tạo là khi người được tiêm vacxin phòng
bệnh nào đó thì không mắc bệnh.

0,5 đ
0,5 đ

0,5 đ

6

1. Khoang miệng
2. Thực quản
3. Ruột non
4. Ruột già
5. Gan
6. Dạ dày

0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ


